
CÔNG BÁO/Số 609 + 610/Ngày 01-12-2011 9

 

 
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH 

 
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ________ 

 
Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông 
 
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Giao thông đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, 

Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông như sau:  

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ 
căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm 
pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được 
hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. 

2. Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành 
vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị 
tai nạn giao thông nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, 
người bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và có trách nhiệm hoàn 
trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho quỹ bảo hiểm y tế. 

3. Các trường hợp được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
theo quy định mà không phải thực hiện việc xác định hành vi vi phạm pháp luật về 
giao thông theo quy định tại Điều 2 Thông tư này: 

a) Trẻ em dưới 14 tuổi; 

b) Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.  

Điều 2. Trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc xác định hành vi vi 
phạm pháp luật về giao thông 

1. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông: 

Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông khi đi khám bệnh, chữa 
bệnh, ngoài việc xuất trình thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy 
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định chung, phải cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thông tin liên 
quan, gồm: Họ và tên; ngày sinh; nơi cư trú; thời gian, nơi xảy ra tai nạn và 
nguyên nhân bị tai nạn giao thông (nếu có). 

Trường hợp người bị tai nạn hôn mê, không cung cấp được các thông tin trên thì 
thân nhân hoặc người đưa người bị tai nạn vào viện có trách nhiệm cung cấp các 
thông tin mà mình biết được về vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với người bị tai nạn.  

Trường hợp đã có một trong các tài liệu quy định tại Điều 3 Thông tư này, thì 
người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn phải cung cấp ngay cho cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế theo chế độ quy định. 

2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bị tai nạn: 

Hàng ngày, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp danh sách người tham gia 
bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông đến khám bệnh, chữa bệnh hoặc cấp cứu trong 
ngày (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) để chuyển cho 
cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thường trực 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

3. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội:  

a) Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách người có 
thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến, 
cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh hành vi vi 
phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn cho lực lượng Cảnh sát giao 
thông hoặc Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (sau đây gọi chung là cơ 

quan công an) của nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban 
hành kèm Thông tư này). 

Trường hợp người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn đã cung cấp cho 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội một trong các tài liệu 
quy định tại Điều 3 Thông tư này hoặc trường hợp người bị tai nạn đã được cơ 
quan Bảo hiểm xã hội trước đó đã có văn bản yêu cầu xác minh thì không phải gửi 
văn bản đề nghị xác minh lại. 

b) Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi văn bản 
đề nghị xác minh theo quy định tại điểm a khoản này nhưng vẫn chưa nhận được 
thông báo của cơ quan công an hoặc nhận được thông báo chưa hoặc không xác 
minh được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội 
thực hiện thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã sử dụng như đối với 
trường hợp bị tai nạn không vi phạm pháp luật về giao thông. 

Điều 3. Căn cứ để thanh toán hoặc không thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh theo chế độ đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây để quyết 
định việc thanh toán hoặc không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với 
người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông: 
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1. Bản phô tô biên bản giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan công an. 

2. Bản phô tô hoặc bản trích một phần bản Kết luận điều tra nguyên nhân gây 
tai nạn giao thông có xác nhận của cơ quan công an thụ lý, giải quyết vụ tai nạn 
giao thông.  

3. Bản phô tô hoặc bản trích một phần kết luận cuối cùng của cơ quan Tòa án 
xét xử vụ tai nạn giao thông (có xác nhận của Tòa án) do người bị tai nạn hay thân 
nhân người bị tai nạn cung cấp. 

Điều 4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp có vi 
phạm pháp luật về tai nạn giao thông 

Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi 
vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra, cơ quan Bảo hiểm xã 
hội thực hiện thanh toán như sau: 

1. Trường hợp người bị tai nạn còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh: cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo trực tiếp cho người bị tai nạn hoặc thân 
nhân của người bị tai nạn (cha, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ từ 18 tuổi trở lên) 
biết về việc người bị tai nạn đã vi phạm pháp luật về giao thông và không được 
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Trường hợp người bị tai nạn đã ra viện: cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện 
thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán theo 
quy định tại Điều 5 Thông tư này.  

3. Trường hợp người bị tai nạn tử vong: cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện 
thanh quyết toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế (không thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
đã thanh toán đối với trường hợp này). 

Điều 5. Thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế đã 
thanh toán 

1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thông báo cho người bị tai nạn 
hoặc thân nhân người bị tai nạn biết kết quả xác định vi phạm pháp luật về giao 
thông của cơ quan công an và yêu cầu người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai 
nạn có trách nhiệm hoàn trả cho quỹ bảo hiểm y tế các khoản chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh mà cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thanh toán (theo mẫu tại Phụ lục số 03 
ban hành kèm Thông tư này). 

2. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu hoàn trả lần thứ nhất, nếu người 
bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn không hoàn trả chi phí thì cơ quan Bảo 
hiểm xã hội tiếp tục có văn bản đôn đốc thực hiện. 

3. Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày gửi thông báo và đôn đốc theo quy 
định tại khoản 2 Điều này nhưng người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn 
vẫn không hoàn trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp dưới báo cáo Bảo hiểm xã hội 
cấp trên để tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
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4. Kết thúc năm tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp các khoản chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông 
nhưng không thu hồi được gửi Bộ Y tế để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình 
Thủ tướng Chính phủ cho phép quyết toán vào quỹ bảo hiểm y tế đối với các 
khoản không thu được này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011. 

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 
14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y 
tế khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành biểu mẫu tổng hợp, báo cáo về 
các trường hợp không thu hồi được chi phí quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 
này và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức thực hiện. 

2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 
Y tế, Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Minh 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Xuyên 
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Phụ lục số 01. Tổng hợp danh sách các trường hợp bị tai nạn giao thông vào viện trong ngày... tháng... năm....  
(Ban hành kèm theo TTLT số 39/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011) 

Mẫu 01/TTLT-BYT-BTC 
Dùng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Bộ/Sở Y tế 
............................ 

(tên cơ sở KB,CB) _________ 

Số:..../TB-TNGT 
V/v thông báo danh sách người tham gia BHTT bị TNGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

......., ngày... tháng... năm..... 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội........... (tên cơ quan BHXH quận/huyện/tỉnh/TP) 

........... (tên cơ sở KCB) kính chuyển BHXH (tên cơ quan BHXH)......... danh sách người tham gia BHYT bị tai nạn 
giao thông vào viện trong ngày... tháng... năm 20..., cụ thể như sau: 

Năm sinh Ngày, giờ vào viện 
Đã có xác 

nhận của cơ 
quan công an 

Tình hình hiện tại 

TT 

Họ và 
tên 

người 
bị tai 
nạn Nam Nữ 

Số thẻ 
BHYT 

Nơi 
cấp 
thẻ 

Địa chỉ 
thường 

trú 
Cấp 

cứu/đến 
thẳng 

BV 

Do cơ sở 
KCB khác 

chuyển 
đến 

Địa điểm, 
nguyên 

nhân (nếu 
có) xảy ra 

tai nạn 
giao thông 

Có Chưa 
Đã 
ra 

viện 

Đang 
điều trị 

tại 
bệnh 
viện 

Chuyển 
viện (ghi rõ 

tên BV 
chuyển 

đến) 

....               
 

Người nhận 
(Đại diện cơ quan BHXH....) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người giao 
(Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
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Phụ lục số 02. Mẫu Công văn đề nghị xác minh tình trạng vi phạm pháp luật 
về giao thông của người bị tai nạn 

(Ban hành kèm theo TTLT số 39/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011) 
 

Mẫu 02/TTLT-BYT-BTC 
Dùng cho cơ quan BHXH 

 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 
.................................... __________ 

Số:...../......... 
V/v đề nghị xác minh hành vi vi 
phạm pháp luật về giao thông 
của người tham gia bảo hiểm y 
tế bị tai nạn giao thông  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

......., ngày... tháng... năm..... 

Kính gửi: (tên cơ quan công an)........... 

 

Tại......... (tên cơ sở y tế).... đang điều trị cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế 
bị tai nạn giao thông, cụ thể như sau:  

- Họ và tên người bị TNGT:............................................... Giới tính:.................. 

- Ngày sinh: ngày........................ tháng..................... năm...................................  

- Nơi cư trú:........................................................................................................... 

- Vào viện:........... giờ.............. ngày.............. tháng............. năm........................  

Theo lời khai của người bệnh (hoặc người đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế), vụ 
tai nạn giao thông xảy ra như sau:  

- Thời gian: vào lúc........... giờ......... phút, ngày.......... tháng........... năm............ 

- Địa điểm xảy ra tai nạn:...................................................................................... 

- Nguyên nhân xảy ra tai nạn (nếu có):................................................................. 

Đề nghị (tên cơ quan công an.............................) điều tra, xác minh nguyên 
nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên và cung cấp cho Bảo hiểm xã hội.......... 
(huyện, tỉnh/thành phố) tài liệu liên quan theo quy định để có căn cứ thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BHXH tỉnh, TP...(nơi phát hành thẻ 
BHYT của người bị tai nạn); 
- Lưu: VT, hồ sơ BHYT. 

GIÁM ĐỐC 
hoặc người được ủy quyền 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 03. Mẫu Công văn yêu cầu hoàn trả chi phí khám bệnh,  
chữa bệnh mà quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán 

(Ban hành kèm theo TTLT số 39/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011) 
 

Mẫu 03/TTLT-BYT-BTC 
Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội 

 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 
.................................... ___________ 

Số:...../......... 
V/v yêu cầu hoàn trả quỹ bảo 
hiểm y tế các chi phí khám, 
chữa bệnh do tai nạn giao 
thông (gửi lần...) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

......., ngày... tháng... năm.... 

 
Kính gửi:... (tên người tham gia BHYT hoặc thân nhân của người tham gia BHYT) 

 

Căn cứ các tài liệu điều tra, xác minh do cơ quan công an (cảnh sát giao 
thông/cảnh sát điều tra tỉnh/huyện............) cung cấp, vụ tai nạn giao thông xảy ra 
ngày... tháng... năm... đối với Ông (Bà) là do hành vi vi phạm pháp luật của Ông 
(Bà) gây ra.  

Theo quy định tại khoản 12 Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch 
số.../2011/TTLT-BYT-BTC ngày.../.../2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng 
dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y 
tế tai nạn giao thông, thì Ông (Bà) không được hưởng bảo hiểm y tế trong thời 
gian điều trị tại bệnh viện........ 

Đề nghị Ông (Bà) mang tiền đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.......... để hoàn trả 
cho quỹ bảo hiểm y tế số tiền cơ quan BHXH đã tạm ứng thanh toán với tổng số 
tiền là............ đồng (bằng chữ......... đồng). 

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản này, nếu Ông (Bà) không 
hoàn trả số tiền nêu trên cho quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội....... sẽ chuyển hồ 
sơ đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, hồ sơ BHYT. 

GIÁM ĐỐC 
hoặc người được ủy quyền 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


